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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi -0.61% -1.57%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng) Diễn biến thị trường:

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin -0.57% 11.6         4.4          2.6%

Công nghiệp -0.68% 11.8         1.4          18.7%

Dầu khí -2.97% 4.7           1.3          6.5%

Dịch vụ Tiêu dùng 0.01% 14.6         2.0          3.8%

Dược phẩm và Y tế -0.74% 11.5         2.4          1.5%

Hàng Tiêu dùng -0.25% 10.4         4.0          9.3%

Ngân hàng -0.32% 9.7           1.5          13.0%

Nguyên vật liệu -0.52% 11.2         2.2          10.8%

Tài chính -0.56% 14.4         2.1          31.6%

Tiện ích Cộng đồng -1.28% 9.6           3.5          2.3%

VN - Index -0.61% 13.2         2.7          72.7%

HNX - Index -1.57% 11.6         1.7          27.3%
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

VN-Index

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đè nặng diễn biến thị

trường chung trong phiên sáng. Áp lực bán xuất hiện

ngay trong giai đoạn mở cửa, lan ra hầu hết các mã
khiến VN-Index có thời điểm lùi về mốc dưới 564 điểm.

Giao dịch tại nhóm cổ phiếu trụ diễn ra hết sức tiêu

cực. Toàn bộ các mã thuộc nhóm này như GAS, PVD,

BVH, HPG, KDC, BID, CTG, VCB đều chịu áp lực bán
khá mạnh. PVD tiếp tục thiết lập mức đáy mới, mức

thấp nhất ghi nhận được về cuối phiên là 47.7 và trở

thành mã Bluechips giảm giá mạnh nhất phiên sáng.

Tại rổ chỉ số VN30, có tới 24 mã giảm giá và có mã nào

tăng. Tại nhóm cổ phiếu đầu cơ thị giá thấp, FLC lấy

được thăng bằng sau phiên giảm mạnh hôm qua. Kết

phiên mã đứng ở mốc giá tham chiếu và vẫn có lượng

giao dịch khớp nhiều nhất sàn với gần 4 triệu đơn vị.
Tương tự như vậy, HAI cũng trở về mức giá tham chiếu
sau phiên giảm điểm mạnh ngày hôm qua.

Dòng tiền yếu do thông tin từ việc quỹ ETF VNM bị rút

tiếp 850 nghìn đơn vị khiến xu hướng bán tháo bắt đầu
diễn ra trong khoảng thời gian đầu phiên chiều. Tuy vậy

dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực giúp VN-Index trở

về các mốc hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn. Nhóm các mã

vốn hóa lớn áp lực bán gia tăng mạnh khiến VN-Index

lao dốc trong giai đoạn đầu phiên, có thời điểm về sát

mốc 560 điểm. Sự chuyển biến tích cực bắt đầu xuất

hiện về cuối phiên, xuất phát từ VCB và FLC lan tỏa ra

nhiều mã khác trên thị trường giúp trạng thái căng
thẳng giảm bớt. Các mã thuộc nhóm cổ phiếu ngân
hàng đã có sự hồi phục đáng kể về cuối phiên khi đều

tiến sát về mốc tham chiếu, mã VCB thậm chí kết phiên

xanh nhẹ. Sự hồi phục khá tích cực của nhóm cổ phiếu

ngân hàng đã giúp cho thị trường thu hẹp được biên độ

giảm điểm. Bên cạnh đó, 1 vài cổ phiếu thuộc nhóm bất

động sản như HBC, DXG, SJS cũng có được đà tăng

khá mạnh mẽ vào cuối phiên, qua đó trở thành động

lực giúp thị trường không bị giảm điểm sâu. FLC gây
bất ngờ khi kết phiên giao dịch tăng nhẹ 100 đồng mặc

dù mã này chìm trong sắc đỏ trong suốt phiên giao

dịch. Mã này vẫn là mã có lượng giao dịch khớp nhiều
nhất sàn HOSE phiên hôm nay, với gần 9,5 triệu đơn
vị.

VN-Index đóng cửa giảm 3,46 điểm (0,61%), chốt phiên

ở mốc 567,43 điểm. Thanh khoản đạt 91 triệu đơn vị,

giá trị giao dịch tương ứng đạt 1691 tỷ. Độ rộng thị

trường vẫn khá tiêu cực, với chỉ 66 mã tăng giá và 152

mã giảm giá.
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HNX-Index

Sắc đỏ bao trùm HNX ngay khi thị trường mở cửa. HNX-

Index có thời điểm đã test lại mốc 83 điểm trước khi hồi

phục nhẹ về cuối phiên. Độ rộng thị trường nhanh chóng

nghiêng hẳn về nhóm các cổ phiếu giảm điểm khi lực
bán lan tỏa mạnh dần ra hầu hết các mã. Nhóm cổ phiếu

dẫn dắt bên sàn như ACB, SHB, PVS, PVC, SCR đều

đồng loạt giảm khiến HNX30 giảm 0,68%. Thanh khoản
duy trì thấp, KLF đứng đầu chỉ khớp được khoảng 2,3
triệu đơn vị, tiếp theo là FIT và PVX cũng chỉ khớp chưa

tới 2 triệu.

Diễn biến giao dịch trong phiên chiều không có nhiều

thay đổi so với phiên giao dịch sáng. Sắc đỏ vẫn bao

trùm lên hầu hết các cổ phiếu bên sàn này. Tuy nhiên,

lực bán về cuối phiên đã giảm dần, qua đó giúp cho độ

rộng thị trường trở nên tích cực hơn. Nhiều mã mang

tính dẫn dắt của sàn HNX như KLS, SCR, VCG đều quay
trở lại mốc tham chiếu. Trong khi đó, tại nhóm cổ phiếu

thanh khoản lớn, FIT gây bất ngờ khi kết phiên tăng 100

đồng với thanh khoản hơn 4 triệu đơn vị. KLF là mã có
lượng giao dịch khớp lớn nhất sàn HNX, đạt 5,1 triệu
đơn vị.

HNX-Index đóng cửa ở mốc 83,32 điểm, giảm 0,62 điểm

(0,74%). Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, chỉ đạt

38 triệu đơn vị, tương ứng với 495 tỷ giá trị giao dịch. Độ

rộng thị trường tương đối tiêu cực, với 68 mã tăng và

110 mã điều chỉnh giảm.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng trên cả 2 sàn. Dữ

liệu quá khứ cho thấy quỹ ETF VNM tiếp tục bị rút ròng
850 nghìn chứng chỉ quỹ tương đương 15 triệu USD

trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

Trên HOSE, lượng giao dịch 2 chiều mua và bán đã trở

nên cân bằng trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

Lượng giao dịch chiều mua đạt gần 9 triệu đơn vị và

chiều bán đạt 9,5 triệu đơn vị, qua đó khối này tiếp tục

bán ròng hơn 500 nghìn đơn vị, giá trị bán ròng tương

ứng đạt 40,5 tỷ đồng. Hai cổ phiếu dầu khí là GAS và
PVD tiếp tục bị khối ngoại bán ròng với lượng bán ròng

đạt lần lượt 480 nghìn và 221 nghìn đơn vị. Chiều ngược

lại DXG được mua ròng nhiều nhất về khối lượng với
lượng mua ròng đạt trên 500 nghìn đơn vị.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 1,4 triệu đơn vị. Lượng

giao dịch chiều mua chỉ đạt 207 nghìn đơn vị trong khi

chiều bán lên tới 1,6 triệu đơn vị. Giá trị bán ròng tương

ứng đạt 21 tỷ. SHB là mã được mua ròng nhiều nhất

phiên, tuy vậy lượng mua ròng khá thấp, chỉ đạt gần 100

nghìn đơn vị. Chiều ngược lại, TIG là mã bị bán ròng

mạnh nhất phiên với 949 nghìn đơn vị bán ròng.
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THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY:

CPI tháng 3 tăng trở lại sau 4 tháng giảm: Theo con số

của GSO đưa ra, CPI trong tháng 3 của cả nước tăng

0,15% so với tháng trước và 0,93% so với cùng kỳ. Như

vậy sau 4 tháng giảm giá liên tiếp, CPI tháng 3 đã tăng

trở lại. Điều này đã gây bất ngờ đối với không ít người vì

tháng sau Tết Nguyên đán hàng hóa thường giảm mạnh,

thậm chí giảm rất mạnh như các năm gần đây. Mặc dù
vậy CPI tính từ đầu năm tới nay vẫn giảm nhẹ 0,1%.

ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,1% trong

2015: Tuy vậy theo ADB mức tăng trưởng này vẫn ở

mức dưới tiềm năng. ADB cho rằng Việt Nam cũng sẽ
được hưởng lợi từ giá dầu thế giới thấp, bởi giá dầu

giảm sẽ làm tăng thu nhập sau thuế và giảm chi phí kinh

doanh. Lạm phát được ADB dự báo ở mức 2,5% trong

năm 2015 và sẽ tăng tốc lên 4% trong năm 2016.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

Mặc dù quỹ ETF VNM tiếp tục bị rút ròng 850 nghìn CCQ

vào phiên hôm qua, tuy vậy giao dịch khối ngoại trong

phiên hôm nay không tệ như dự báo. Khối này chỉ bán
ròng nhẹ trên hai sàn và chủ động mua vào khá mạnh trở
lại các mã thuộc nhóm ngân hàng, bất động sản. Chính

điều này đã tạo động lực giúp thị trường không bị điều

chỉnh giảm quá sâu. Thanh khoản không có sự cải thiện,

tuy vậy dòng tiền bắt đáy phản ứng khá tích cực tại mốc

hỗ trợ kỹ thuật 565 điểm giúp nhiều mã đảo chiều tăng

điểm về cuối phiên. Đây là tín hiệu tốt đem lại hy vọng về

sự hồi phục hay ít ra là dấu hiệu cho thấy khả năng về

việc điều chỉnh giảm sâu thêm của thị trường sẽ không
diễn ra trong các phiên sắp tới.

Theo một thống kê mới đây cho thấy: tại thời điểm

31/12/2014 có khoảng 15.800 tỷ đồng tiền mặt tại 21
công ty chứng khoán, trong đó có khoảng 7.900 tỷ là tiền
gửi của các nhà đầu tư đang đứng ngoài chờ đợi cơ hội

đầu tư. Mặc dù cần những lý do thuyết phục để dòng tiền

được kích hoạt, tuy vậy có thể thấy tiềm lực của dòng

vốn nội là rất lớn, đủ sức dẫn dắt thị trường trong trường

hợp dòng vốn ngoại có những biến động khó lường trong

thời gian tới.

Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thận trọng. Tuy vậy nếu

dòng tiền vẫn tích cực trong phiên tới giúp VN-Index giữ
được mốc hỗ trợ trên 565 điểm thì các nhà đầu tư chấp
nhận rủi ro cao có thể tiến hành xem xét mua thăm dò

các mã tốt được dự báo có nhiều thông tin tích cực trong

mùa ĐHCĐ tới đây và đã giảm mạnh các phiên vừa qua.
Tuy vậy cần hạn chế mua đuổi vào thời điểm hiện tại khi

xu hướng thị trường chưa rõ ràng.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
VN-INDEX
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

VN-Index tiếp tục điều chỉnh nhẹ 3,46 điểm về mốc 567,43 điểm. Thanh khoản cũng có xu hướng giảm khi

lượng giao dịch chỉ đạt khoảng 92 triệu đơn vị, giảm nhẹ so với mốc 99 triệu đơn vị phiên trước đó.

Mẫu hình falling window xuất hiện cho thấy lực bán dường như quá đà. Mẫu nến DragonFly Doji cho thấy

áp lực bán tại vùng dưới 565 giảm mạnh. Điều này cho thấy khả năng về việc xu hướng đảo chiều sẽ diễn

ra. Tuy vậy cần phiên ngày mai để xác định sự đảo chiều sẽ diễn ra.

Các chỉ báo kỹ thuật chưa cho tín hiệu tích cực. Stochastic đang đi ngang quanh vùng oversold trong khi
đường MACD tiếp tục điều chỉnh giảm về dưới mốc 0.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
HN-INDEX
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

HNX-Index tiếp tục có phiên điều chỉnh giảm nhẹ. Chỉ số này giảm 0,62 điểm, về mốc 83,32 điểm. Thanh

khoản giữ ở mức tương đương phiên trước đó với chỉ khoảng 38 triệu đơn vị được giao dịch.

Đường giá chỉ số này tạo thành 1 Dragonfly Doji với đuôi nến dưới khá dài cho thấy dòng tiền phản ứng

khá tích cực với mốc hỗ trợ 82.7 điểm. Tuy vậy cần phiên giao dịch tiếp theo để khẳng định sự đảo chiều

có xảy ra không.

Các chỉ báo kỹ thuật chưa cho tín hiệu tích cực trở lại.



BẢNG THEO DÕI CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Mã CP
Ngày mở 

trạng thái
Mua/Bán

Giá 

Mua/Bán

Giá mục 

tiêu

Giá stop 

loss
Giá hiện tại

Lãi/lỗ dự 

kiến

TCM 4/11/2014 Mua 35.2 40.5 29.9 33 -6.3%

REE 31/12/2014 Mua 26.1 30 24.7 26.4 1.1%

KBC 3/3/2015 Mua 16.5 18 15.2 16.4 -0.6%

PVT 5/3/2015 Mua 14.5 15.5 13.2 13.2 -9.0%

Lưu ý:

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DN TRONG DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ
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CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Trạng thái hiện tại Ghi chú

Mở trạng thái
Khuyến nghị theo 

FA & TA

Mở trạng thái
Khuyến nghị theo 

FA & TA

Mở trạng thái
Khuyến nghị theo 

FA & TA

Đóng trạng thái
Khuyến nghị theo 

FA & TA

- Các cổ phiếu khuyến nghị đều được lựa chọn trên tiêu chí: Thanh khoản bình quân 52T >= 200.000 CP/Phiên. Doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, có kết quả kinh
doanh tăng trưởng đều qua các quý/năm (hoặc) có chuyển biến nội tại tích cực về năng lực tài chính, KQKD trong ngắn/dài hạn. Ngoài ra các khuyến nghị cũng có thể dựa
trên thuần túy phân tích kỹ thuật.

- Các khuyến nghị bán được thực hiện không chỉ dựa trên mức giá mục tiêu, giá stop loss mà còn phụ thuộc tình hình thị trường chung thay đổi (hoặc) cổ phiếu vẫn hoạt
động tốt nên chúng tôi tiếp tục cho cổ phiếu chạy, dời mức trailing stop về 5% so với giá đóng cửa cao nhất mà cổ phiếu này đạt được (hoặc) cổ phiếu chuyển sang giai
đoạn hoạt động kém hiệu quả nên mức stoploss/mức giá mục tiêu bị dời lại .

Chúng tôi khuyến nghị đóng trạng thái đối với PVT do đã chạm mức stoploss 13.2. Sau phiên Break ngưỡng
kháng cự 14.5 với lượng giao dịch tăng đột biến, cổ phiếu này có vận động kém tích cực liên tiếp các phiên sau
đó do chịu tác động của diễn biến thị trường chung.



VĨ MÔ - CHÍNH SÁCH

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TIN TỨC NGÀNH

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
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Giá dầu lên cao nhất 2 tuần 

do USD đi xuống

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ giao 

tháng 5 tăng 88 xu (tương ứng 1.9%) lên 47.45 USD/thùng. Hợp đồng dầu 

thô Brent giao tháng 5 tăng 60 xu (tương ứng 1.1%) lên 55.92 USD/thùng.

Giá vàng lên cao nhất 2 tuần

Theo đó, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 1.190,7 USD/ounce, cao nhất 

kể từ 6/3, ghi nhận phiên thứ 4 tăng liên tiếp. Giá vàng giao tháng 4 tăng 

3,1 USD, tương đương 0,3%, lên 1.187,7 USD/ounce.

USD tiếp tục giảm giá

Chỉ số Đôla WSJ, theo dõi biến động tỷ giá giữa USD và một giỏ tiền tệ 

khác, giảm 0,9% xuống 86,66 điểm. Chỉ số này đã giảm 5/6 phiên giao 

dịch gần đây.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm

Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 11.61 điểm (tương ứng 0.06%) xuống 

18,116.04 điểm, chỉ số S&P 500 mất 3.68 điểm (tương ứng 0.17%) còn 

2,104.42 điểm và chỉ số Nasdaq Composite rớt 15.44 điểm (tương ứng 

0.31%) đóng cửa tại 5,010.97 điểm.

NHNN phát hành 445 tỷ tín 

phiếu

Trong ngày 23/3/2015, NHNN phát hành 445 tỷ tín phiếu, nhưng có 1.347 

tỷ đồng tín phiếu đáo hạn.

CPI cả nước tháng 3 tăng 

0,15%

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 

3/2015. Theo đó, CPI cả nước tháng 3 tăng 0,15% so với tháng trước, và 

0,93% so với cùng kỳ năm trước.

TIN KINH TẾ

Quý I, cả nước nhập siêu 

khoảng 1,81 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm là 35,67 tỷ USD, chỉ tăng 

khoảng 6,9% so với quý I/2014. Ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu 

trong 3 tháng qua đã hơn 37,48 tỷ USD, tăng 16,3% so với quý I/2014. 

Như vậy, trong quý I, Việt Nam đã nhập siêu khoảng 1,81 tỷ USD.

Giá vàng SJC điều chỉnh nhẹ
Sáng nay, giá vàng SJC tại tp. Hồ Chí Minh được giao dịch ở mức 35,28 - 

35,38 triệu đồng/lượng, tăng 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.



KẾT QUẢ KINH DOANH

HOẠT ĐỘNG SXKD

TIN TỨC KHÁC
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PAN: Tael Two Partners Ltd 

đã nâng sở hữu lên 20%

Theo đó, Tael Two Partners Ltd đã mua 4,519,250 cp phát hành riêng 

lẻ của CTCP Xuyên Thái Bình, nâng sở hữu từ 12,109,500 cp 

(14.56%) lên 16,628,750 cp (20%).

PFL bị hủy niêm yết bắt buộc

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa thông báo cổ phiếu PFL của 

Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô rơi vào diện bị hủy niêm yết bắt 

buộc. Lý do là LNST của PFL đã bị âm ba năm liên tiếp.

VCS: lợi nhuận quý 1 ước 

đạt 50 tỷ đồng

Theo đó, quý 1 VCS đạt 500 tỷ đồng doanh thu và không dưới 50 tỷ 

đồng lợi nhuận. Thông thường quý 1 là giai đoạn kinh doanh trầm 

lắng của VCS với doanh thu và lợi nhuận tương đối thấp so với các 

quý trong năm.

VIS: Kế hoạch lãi trước thuế 

năm 2015 gấp rưỡi năm 2014

Kế hoạch doanh thu của VIS năm nay là 3.031 tỷ đồng, giảm gần 20% 

so với năm 2014. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 33 tỷ 

đồng, tăng gần 50% so với thực hiện năm 2014

PCG: Kế hoạch 2015 lãi 9.6 tỷ 

đồng, cổ tức 4%

HĐQT PCG thị vừa phê duyệt một số chỉ tiêu kinh doanh trong năm 

2015. Trong đó, PCG đưa ra kế hoạch 2015 doanh thu gần 901 tỷ 

đồng, tăng nhẹ 5% so với thực hiện năm 2014; lãi sau thuế là 9.6 tỷ 

đồng, giảm nhẹ 2% so với kết quả 2014.

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

TIG: Kế hoạch lãi trước thuế 

150 tỷ

TIG đưa kế hoạch DTT hợp nhất đạt 500 tỷ đồng, lãi trước thuế hợp 

nhất đạt 150 tỷ đồng và cổ tức 2015 dự kiến từ 15 - 20%. Bên cạnh 

đó, TIG cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch tăng vốn lên 680 tỷ đồng.

ABT: Đặt kế hoạch lãi trước 

thuế 80 tỷ 

Công ty đặt kế hoạch DTT 500 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện 

2014 trong khi LNTT chỉ dừng ở mức 80 tỷ, tương đương kế hoạch 

2014 và thấp hơn mức thực hiện trong năm trước.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 DXG 531,880 HAG 714,650 1 SHB 99,500 TIG 949,000

2 SAM 412,000 ITA 542,530 2 SHS 50,000 PVS 327,380

3 CTG 409,220 SSI 514,150 3 NDN 12,700 HUT 204,000

4 VIC 371,710 PVD 481,920 4 CHP 5,000 NBC 16,700

5 HHS 340,000 PVT 360,640 5 EBS 4,000 VND 15,200

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

FLC 11.7 11.8 0.85% 9,420,780 SHB 8.5 8.4 -1.18% 7,462,442

HQC 6.7 6.6 -1.49% 2,931,610 KLF 10.7 10.6 -0.93% 5,136,985

VHG 12.0 11.9 -0.83% 2,841,710 FIT 19.1 19.2 0.52% 4,109,670

BID 17.3 17.2 -0.58% 2,786,500 PVX 4.9 4.8 -2.04% 2,116,290

ITA 7.4 7.3 -1.35% 2,711,040 PVS 24.2 23.7 -2.07% 2,094,414

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

DTT 8.6 9.2 0.6 6.98% HTP 8.0 8.8 0.8 10.00%

HU3 8.7 9.3 0.6 6.90% MIM 5.0 5.5 0.5 10.00%

RDP 17.4 18.6 1.2 6.90% DST 16.2 17.8 1.6 9.88%

AGF 19.2 20.5 1.3 6.77% SD1 3.1 3.4 0.3 9.68%

TIX 19.8 21.0 1.2 6.06% SDU 9.3 10.2 0.9 9.68%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

AVF 1.2 1.1 -0.1 -8.33% PIV 22.5 20.3 -2.2 -9.78%

LGC 24.3 22.6 -1.7 -7.00% VNR 26.0 23.5 -2.5 -9.62%

HAX 10.1 9.4 -0.7 -6.93% STC 19.8 17.9 -1.9 -9.60%

SFC 26.4 24.6 -1.8 -6.82% PSE 16.1 14.6 -1.5 -9.32%

SII 25.0 23.3 -1.7 -6.80% DNP 19.0 17.5 -1.5 -7.89%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

FLC 9,420,780     13.8% 1,534        7.7            1.0           SHB 7,462,442     7.8% 923           9.1          0.7            

HQC 2,931,610     2.2% 253           26.1          0.6           KLF 5,136,985     9.2% 1,124        9.4          1.0            

VHG 2,841,710     14.0% 1,594        7.5            1.0           FIT 4,109,670     30.9% 2,720        7.1          1.8            

BID 2,786,500     15.2% 1,763        9.8            1.4           PVX 2,116,290     10.3% 295           16.3        1.6            

ITA 2,711,040     2.0% 214           34.1          0.7           PVS 2,094,414     20.0% 3,940        6.0          1.1            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

DTT 7.0% 2.9% 399           23.0          0.7           HTP 10.0% 7.1% 869           10.1        0.7            

HU3 6.9% 7.3% 1,185        7.8            0.6           MIM 10.0% 0.4% 37             146.8      0.5            

RDP 6.9% 10.1% 1,612        11.5          1.1           DST 9.9% 1.5% 167           106.3      1.6            

AGF 6.8% 8.6% 2,822        7.3            0.6           SD1 9.7% -380.1% (7,463)       -          -            

TIX 6.1% 10.9% 2,642        7.9            0.9           SDU 9.7% 0.8% 135           75.6        0.6            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

DXG 531,880        20.5% 2,830        6.2            1.9           SHB 99,500          7.8% 923           9.1          0.7            

SAM 412,000        3.0% 533           26.1          0.8           SHS 50,000          14.4% 1,223        7.5          1.0            

CTG 409,220        10.5% 1,534        11.4          1.2           NDN 12,700          27.4% 4,038        4.3          1.2            

VIC 371,710        18.1% 2,288        21.1          3.4           CHP 5,000            15.9% 1,776        8.2          1.2            

HHS 340,000        21.8% 2,395        7.2            1.5           EBS 4,000            4.7% 613           14.3        0.7            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

GAS 142,125        40.7% 7,452        10.1          3.9           ACB 15,057          7.6% 1,058        15.9        1.2            

VNM 107,013        32.6% 6,068        17.6          5.4           PVS 10,587          20.0% 3,940        6.0          1.1            

VCB 94,075          10.6% 1,723        20.5          2.1           SQC 8,584            -11.1% (1,183)       -          8.6            

VIC 70,255          18.1% 2,288        21.1          3.4           SHB 7,443            7.8% 923           9.1          0.7            

CTG 65,160          10.5% 1,534        11.4          1.2           VCG 5,654            5.4% 692           18.5        1.0            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

GAS 2.12 40.7% 7,452        10.1          3.9           VIX 3.88 22.7% 2,512        6.2          1.3            

TMS 1.84 20.4% 6,103        7.9            1.5           TIG 3.28 12.5% 1,460        7.3          0.9            

PXS 1.67 19.3% 2,477        8.3            1.6           ITQ 2.59 13.4% 1,617        11.1        1.6            

PVD 1.60 22.3% 7,826        6.0            1.2           NAG 2.52 10.4% 1,016        7.2          0.7            

VNE 1.59 12.7% 1,472        9.3            1.1           KSQ 2.38 5.9% 1,272        5.4          0.7            
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Tel: (84-8)-3915 1368
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Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
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Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.
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Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:
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Chuyên viên: Trần Xuân Bách
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